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ĐẠM
WHEY

DHA
LYSIN

Thực phẩm bổ sung
Thể tích thực:

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN CARE 100 PEDIA

6060
DƯỠNG CHẤTDƯỠNG CHẤT

CANXI, K2, D3

100 kcal100 kcal

TĂNG CÂNTĂNG CÂN
Cao năng lượngCao năng lượng

(4)(4)

SỮA NON
24H

SỮA NON
24H

DINH DƯỠNG CHO TRẺ BIẾNG ĂN, THẤP CÒI
TIÊU HÓA KHỎE, BÉ TĂNG CÂN

LỢI KHUẨNLỢI KHUẨN
HMO & CHẤT XƠ

3636
(2)

Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

Thành 
phần

Đơn
vị

Trong 
110 ml

Năng lượng
Chất đạm
Whey
Casein
Lysin
Leucin
Isoleucin
Valin
Arginin
Histidin
Phenylalanin
Tyrosin
Threonin
Methionin
Tryptophan
Cystin
Axit glutamic
Axit aspartic
Glycin
Alanin
Prolin
Serin
Chất béo
MUFA
Omega 3
Omega 9
DHA
Carbohydrat
Đường tổng số
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)
Sữa non Colos 24h
Taurin
Cholin

kcal
g
g
g

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
g

mg
mg
mg
mg
g
g
g

mg
mg
mg

110
3,70
0,74
2,96
248
310
175
200
122
93,6
165
129
151
95,2
47,6
33,3
637
257
65,2
113
333
186
5,20
1290
56,8
1270
7,09
11,8
10,2
0,79
7,70
9,17
25,6

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH(1)

13,1

407
173
1,90
5,04
6,46
24,4
368
492

2017
1348
215
52,7
0,54
6,08

56,9
159
110
191
188
12,0
1,43
139
38,9
28,3
6,91
1,89

mg

IU
IU
IU
µg
µg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg

HMO (2’-FL)
Vitamin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin K2
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin
Axit Pantothenic
Vitamin B6
Axit folic
Vitamin B12
Biotin
Khoáng chất
Natri
Kali
Clo
Canxi
Phốt pho
Magiê
Kẽm
Mangan
Đồng
I-ốt
Selen
Molybden
Postbiotic (Lợi khuẩn
Lactococcus lactis Plasma,
Lactobacillus fermentum
và Lactobacillus delbrueckii)

Tế bào 7,83 tỷ

THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA:
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 8, Khu A-TT2 Him Lam, Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.6683.3368
Xuất xứ: Việt Nam. NSX và HSD:  Xem trên bao bì.
Số CBSP: T32/NUTRICARE/2024

Nên dùng 3 - 4 hộp mỗi ngày. Lắc đều trước khi sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh. Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.

Lưu ý: Thành phần của sản phẩm có thể bị lắng đọng tự nhiên, 
nhưng chất lượng sản phẩm không thay đổi.

THÀNH PHẦN: Sữa (92,8%) (Nước, Sữa bột, Chất béo sữa, Sữa non 
Colos 24h, Hỗn hợp Canxi và Khoáng từ sữa), Sucrose, Béo thực vật, 
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin), Hỗn hợp Khoáng và Vitamin (Tricanxi 
phosphat, Dinatri phosphat, Kali iodid, Kẽm sulfat, Đồng sulfat, 
Mangan sulfat, Natri selenit, Natri molybdat, Natri-L-ascorbat, 
Retinyl acetat, Cholecalciferol, DL-alpha-tocopheryl acetat, Thiamin 
mononitrat, Riboflavin, Niacinamid, Canxi-D-pantothenat, 
Pyridoxin hydroclorid, Axit folic, Cyanocobalamin, D-Biotin, Vitamin 
K2, Vitamin K1), Maltodextrin, Chất ổn định (466, 460(i), 407, 471), 
Hương liệu tổng hợp dùng trong thực phẩm, DHA, Cholin, Taurin, 
HMO (2’-FL), Postbiotic (Lợi khuẩn Lactococcus lactis Plasma, 
Lactobacillus fermentum và Lactobacillus delbrueckii), Chất chống oxi 
hóa (Hỗn hợp Tocopherol). Sản phẩm có chứa sữa, dầu cá.

110 ml

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.6011 (Miễn phí)
MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

CH
UY

ÊN
 GIA DINH DƯỠNG

  KHUYÊN DÙNG

MỚI

PediaPedia Bổ sung 36 tỷ Lợi khuẩn(2),HMO 
và Chất xơ (FOS/Inulin) cho hệ 
tiêu hoá khoẻ cùng 60 dưỡng chất
thiết yếu giúp bé tăng chiều cao 
và tăng cân khỏe mạnh.

CARE 100 PEDIA

SẢN PHẨM ĐƯỢC
NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

BỞI VIỆN DINH DƯỠNG Y HỌC
NUTRICARE HOA KỲ

Nhà máy Nutricare đạt chứng nhận Hệ thống quản lý
An toàn thực phẩm ISO 22000:2018,
Hệ thống Thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP,
Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015.

(1) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp 
hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. 
(2) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu 
trong 3 hộp 180 ml.
(3) 3 hộp 180 ml cung cấp 100% Canxi theo nhu 
cầu khuyến nghị cho trẻ đến 9 tuổi.
(4) Năng lượng 100 kcal/100 ml theo khuyến nghị 
của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho trẻ suy dinh dưỡng.

Tìm hiểu thêm về
sản phẩm tại đây

36 tỷ Lợi khuẩn(2), HMO, Chất xơ  
(FOS/Inulin) giúp tiêu hoá khoẻ 
ngừa táo bón, hỗ trợ cân bằng vi sinh 
đường ruột.

Cao năng lượng 100 kcal/100 ml 
và 60 dưỡng chất thiết yếu gồm 
Đạm chất lượng cao giúp trẻ tăng 
cân khỏe mạnh. Lysin, Kẽm giúp ăn 
ngon miệng.

Canxi, D3, K2 từ Mỹ giúp 
xương chắc khoẻ, phát triển 
chiều cao.

Sữa non Colos 24h từ Mỹ cùng Hệ 
Antioxidant (Vitamin A, C, E, Selen) 
tăng cường đề kháng. 
DHA, Cholin giúp phát triển não bộ.

LỢI KHUẨNLỢI KHUẨN
HMO & CHẤT XƠ

3636
(2)

100 kcal100 kcal
CAO NĂNG LƯỢNGCAO NĂNG LƯỢNG

(4)(4)

CỦA TỔ CHỨC
Y TẾ THẾ GIỚI
100% CANXI
TĂNG CHIỀU CAO

6060 DƯỠNG
CHẤT
DƯỠNG
CHẤT

THEO KHUYẾN NGHỊ

(3)

Bổ sung 36 tỷ Lợi khuẩn(2),HMO 
và Chất xơ (FOS/Inulin) cho hệ 
tiêu hoá khoẻ cùng 60 dưỡng chất
thiết yếu giúp bé tăng chiều cao 
và tăng cân khỏe mạnh.

SẢN PHẨM ĐƯỢC
NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

BỞI VIỆN DINH DƯỠNG Y HỌC
NUTRICARE HOA KỲ

TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG
VÀ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ

TĂNG CHIỀU CAO

TĂNG CÂN KHỎE MẠNH

TIÊU HÓA KHỎE

Nhà máy Nutricare đạt chứng nhận Hệ thống quản lý
An toàn thực phẩm ISO 22000:2018,
Hệ thống Thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP,
Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015.

(1) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp 
hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. 
(2) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu 
trong 3 hộp 180 ml.
(3) 3 hộp 180 ml cung cấp 100% Canxi theo nhu 
cầu khuyến nghị cho trẻ đến 9 tuổi.
(4) Năng lượng 100 kcal/100 ml theo khuyến nghị 
của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho trẻ suy dinh dưỡng.

36 tỷ Lợi khuẩn(2), HMO, Chất xơ  
(FOS/Inulin) giúp tiêu hoá khoẻ 
ngừa táo bón, hỗ trợ cân bằng vi sinh 
đường ruột.

Cao năng lượng 100 kcal/100 ml 
và 60 dưỡng chất thiết yếu gồm 
Đạm chất lượng cao giúp trẻ tăng 
cân khỏe mạnh. Lysin, Kẽm giúp ăn 
ngon miệng.

Canxi, D3, K2 từ Mỹ giúp 
xương chắc khoẻ, phát triển 
chiều cao.

Sữa non Colos 24h từ Mỹ cùng Hệ 
Antioxidant (Vitamin A, C, E, Selen) 
tăng cường đề kháng. 
DHA, Cholin giúp phát triển não bộ.



KHOÂNG CHAÁT BAÛO QUAÛN
KHOÂNG CHAÁT TAÏO MAØU

LAÉC ÑEÀU TRÖÔÙC KHI UOÁNG

DINH DƯỠNG CHO TRẺ BIẾNG ĂN, THẤP CÒI

TIÊU HÓA KHỎE, BÉ TĂNG CÂN

ĐẠM
WHEY

DHA
LYSIN

Thực phẩm bổ sung

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN
CARE 100 PEDIA

6060
DƯỠNG CHẤTDƯỠNG CHẤT

CANXI, K2, D3

100 kcal100 kcal

TĂNG CÂNTĂNG CÂN
Cao năng lượngCao năng lượng

(4)(4)

SỮA NON
24H

SỮA NON
24H

LỢI KHUẨNLỢI KHUẨN
HMO & CHẤT XƠ

3636
(2)

Nhà máy Nutricare đạt chứng nhận Hệ thống quản lý 
An toàn thực phẩm  ISO 22000:2018,
Hệ thống Thực hành sản xuất tốt  (GMP), HACCP,
Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015.

THÀNH PHẦN: Sữa (92,8%) (Nước, Sữa bột, Chất béo sữa, Sữa non Colos 24h, 
Hỗn hợp Canxi và Khoáng từ sữa), Sucrose, Béo thực vật, Chất xơ hòa tan 
(FOS/Inulin), Hỗn hợp Khoáng và Vitamin (Tricanxi phosphat, Dinatri phosphat, 
Kali iodid, Kẽm sulfat, Đồng sulfat, Mangan sulfat, Natri selenit, Natri molybdat, 
Natri-L-ascorbat, Retinyl acetat, Cholecalciferol, DL-alpha-tocopheryl acetat, 
Thiamin mononitrat, Ribo�avin, Niacinamid, Canxi-D-pantothenat, Pyridoxin 
hydroclorid, Axit folic, Cyanocobalamin, D-Biotin, Vitamin K2, Vitamin K1), 
Maltodextrin, Chất ổn định (466, 460(i), 407, 471), Hương liệu tổng hợp dùng 
trong thực phẩm, DHA, Cholin, Taurin, HMO (2’-FL), Postbiotic (Lợi khuẩn 
Lactococcus lactis Plasma, Lactobacillus fermentum và Lactobacillus delbrueckii), 
Chất chống oxi hóa (Hỗn hợp Tocopherol).
Sản phẩm có chứa sữa, dầu cá.

Nên dùng 2 - 3 hộp mỗi ngày. Lắc đều trước khi sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh. Sản phẩm cho 1 lần sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. 

Lưu ý: Thành phần của sản phẩm có thể bị lắng đọng tự nhiên, nhưng chất lượng 
sản phẩm không thay đổi.
THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA:
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE.
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 8, Khu A-TT2 Him Lam, Phường Vạn 
Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.6683.3368
Xuất xứ: Việt Nam.
NSX và HSD:  Xem trên bao bì. Số CBSP: T32/NUTRICARE/2024

Thành phần Đơn vị Trong 180 ml
180

6,05 
1,21
4,84
405
507
286
327
199
153
270
211
248
156
77,9
54,5
1042
420
107
185
545
305
8,51
2110
92,9
2078
11,6
19,3
16,7
1,30
12,6
15,0
41,9
21,4

667
283
3,11
8,25
10,6
39,9
603
806

3300
2206
351
86,2
0,89
9,95

93,1
261
180
312
308
19,7
2,34
227
63,7
46,3
11,3
3,09

Năng lượng
Chất đạm
Whey
Casein
Lysin
Leucin
Isoleucin
Valin
Arginin
Histidin
Phenylalanin
Tyrosin
Threonin
Methionin
Tryptophan
Cystin
Axit glutamic
Axit aspartic
Glycin
Alanin
Prolin
Serin
Chất béo
MUFA
Omega 3
Omega 9
DHA
Carbohydrat
Đường tổng số
Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)
Sữa non Colos 24h
Taurin
Cholin
HMO (2’-FL)
Vitamin
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin K2
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin
Axit Pantothenic
Vitamin B6
Axit folic
Vitamin B12
Biotin
Khoáng chất
Natri
Kali
Clo
Canxi
Phốt pho
Magiê
Kẽm
Mangan
Đồng
I-ốt
Selen
Molybden

kcal
g
g
g

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
g

mg
mg
mg
mg
g
g
g

mg
mg
mg
mg

IU
IU
IU
µg
µg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH(1)

Postbiotic (Lợi khuẩn
Lactococcus lactis Plasma,
Lactobacillus fermentum
và Lactobacillus delbrueckii)

Tế bào 12,8 tỷ

Thể tích thực: 180 ml

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.6011 (Miễn phí)

MIỀN NAM: 028.7300.9888
www.nutricare.com.vn

CH
UY

ÊN
 GIA DINH DƯỠNG

  KHUYÊN DÙNG

MỚI

PediaPedia Bổ sung 36 tỷ Lợi khuẩn(2), 
HMO và Chất xơ (FOS/Inulin) 
cho hệ tiêu hoá khoẻ cùng 
60 dưỡng chất thiết yếu 
giúp bé tăng chiều cao và 
tăng cân khỏe mạnh.

(1) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp 
hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. 
(2) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu 
trong 3 hộp 180 ml.
(3) 3 hộp 180 ml cung cấp 100% Canxi theo nhu 
cầu khuyến nghị cho trẻ đến 9 tuổi.
(4) Năng lượng 100 kcal/100 ml theo 
khuyến nghị của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho 
trẻ suy dinh dưỡng.

CARE 100 PEDIA

SẢN PHẨM ĐƯỢC
NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

BỞI VIỆN DINH DƯỠNG Y HỌC
NUTRICARE HOA KỲ

Tìm hiểu thêm về
sản phẩm tại đây

36 tỷ Lợi khuẩn(2), HMO, Chất xơ 
(FOS/Inulin) giúp tiêu hoá khoẻ 
ngừa táo bón, hỗ trợ cân bằng vi 
sinh đường ruột.

Cao năng lượng 100 kcal/100 ml 
và 60 dưỡng chất thiết yếu gồm 
Đạm chất lượng cao giúp trẻ tăng 
cân khỏe mạnh. Lysin, Kẽm giúp ăn 
ngon miệng.

Sữa non Colos 24h từ Mỹ 
cùng Hệ Antioxidant (Vitamin 
A, C, E, Selen) tăng cường đề 
kháng. DHA, Cholin giúp phát 
triển não bộ.

Canxi, D3, K2 từ Mỹ giúp 
xương chắc khoẻ, phát triển 
chiều cao.

TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG
VÀ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ

TĂNG CHIỀU CAOTĂNG CHIỀU CAO
100 kcal100 kcal
CAO NĂNG LƯỢNGCAO NĂNG LƯỢNG

(4)(4)

CỦA TỔ CHỨC
Y TẾ THẾ GIỚI

100% CANXI
TĂNG CHIỀU CAO

6060 DƯỠNG
CHẤT
DƯỠNG
CHẤT

THEO KHUYẾN NGHỊ

(3)

LỢI KHUẨNLỢI KHUẨN
HMO & CHẤT XƠ

3636
(2)

Bổ sung 36 tỷ Lợi khuẩn(2), 
HMO và Chất xơ (FOS/Inulin) 
cho hệ tiêu hoá khoẻ cùng 
60 dưỡng chất thiết yếu 
giúp bé tăng chiều cao và 
tăng cân khỏe mạnh.

(1) Hàm lượng các chất dinh dưỡng không thấp 
hơn 80% giá trị ghi trên nhãn. 
(2) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu 
trong 3 hộp 180 ml.
(3) 3 hộp 180 ml cung cấp 100% Canxi theo nhu 
cầu khuyến nghị cho trẻ đến 9 tuổi.
(4) Năng lượng 100 kcal/100 ml theo 
khuyến nghị của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho 
trẻ suy dinh dưỡng.

SẢN PHẨM ĐƯỢC
NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

BỞI VIỆN DINH DƯỠNG Y HỌC
NUTRICARE HOA KỲ

36 tỷ Lợi khuẩn(2), HMO, Chất xơ 
(FOS/Inulin) giúp tiêu hoá khoẻ 
ngừa táo bón, hỗ trợ cân bằng vi 
sinh đường ruột.

Cao năng lượng 100 kcal/100 ml 
và 60 dưỡng chất thiết yếu gồm 
Đạm chất lượng cao giúp trẻ tăng 
cân khỏe mạnh. Lysin, Kẽm giúp ăn 
ngon miệng.

Sữa non Colos 24h từ Mỹ 
cùng Hệ Antioxidant (Vitamin 
A, C, E, Selen) tăng cường đề 
kháng. DHA, Cholin giúp phát 
triển não bộ.

Canxi, D3, K2 từ Mỹ giúp 
xương chắc khoẻ, phát triển 
chiều cao.

TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG
VÀ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ

TĂNG CÂN
KHỎE MẠNH

TĂNG CHIỀU CAOTĂNG CHIỀU CAO

TIÊU HÓA KHỎE










